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	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Thuộc bộ sách

	
	
	
	
	

	1
	 Tiếng Việt
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương,Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng. 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo Tâm.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	 Kết nối tri thức vào cuộc sống

	2
	 Toán
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 
	NXB Đại học Sư
phạm TP Hồ
Chí Minh
	 Cánh diều

	3
	 Đạo đức
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

	NXB Đại học Sư
phạm TP Hồ
Chí Minh
	 Cánh diều

	4
	Tự nhiên 
xã hội
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái. 
	NXB Đại học Sư
phạm TP Hồ
Chí Minh
	 Cánh diều

	5
	 Hoạt động trải nghiệm
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế. 
	NXB Đại học Sư
phạm TP Hồ
Chí Minh
	 Cánh diều

	6
	 Công nghệ
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan. 
	NXB Đại học Sư
phạm TP Hồ
Chí Minh
	 Cánh diều

	7
	 Mĩ thuật 3
	
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên),  Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên),  

	NXB Đại học Sư
phạm TP Hồ
Chí Minh
	Chân trời sáng tạo

	8
	 Âm nhạc 3
	
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.

	NXB Đại học Sư
phạm TP Hồ
Chí Minh
	 Cánh diều

	9
	 Giáo dục thể chất 3
	Lưu Quang Hiệp ( Tổng chủ biên) Nguyễn Hữu Hùng ( Chủ biên)
Nguyễn Thành long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương
	NXB Đại học Sư
phạm TP Hồ
Chí Minh
	 Cánh diều

	10
	 Tin học 3
	
Nguyễn Tương Trị (Tổng chủ biên kiêm chủ biên),Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.
	NXB Đại học Huế
	Cánh diều 

	11
	Tiếng Anh 3
 I- learn Smart Start
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thuỵ Uyên Sa
	Nhà xuất bản ĐHSP thành phố HCM 
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